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Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
Câu 1: Việc làm nào sau đây thể hiện tính tự lập?

	A. Tự giác học tập không đợi bố mẹ nhắc nhở.
	B. Không nghe lời ai.

	C. Không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác.
	D. Chỉ làm việc một mình.


Câu 2: Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật là biểu hiện của

	A. trung thành.
	B. tự lập.
	C. trung thực 
	D. tôn trọng sự thật.


Câu 3: Hành động thể hiện không tự lập là?

	A. Nhờ bạn chép bài hộ.
	                       B. Tự dọn dẹp phòng học.

	C. Tự giặt quần áo của mình.
	                       D. Thức dậy đúng giờ.


Câu 4: Trái với tự lập là gì?

	A. Tự tin.
	B. Ích kỉ.
	C. Tự chủ
	D. Ỷ lại.


Câu 5: Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì?
	A. Họ thường thành công trong cuộc sống.
	          B. Mọi người xa lánh.

	C. Họ thường vất vả.
	          D. Muốn tự lập phải kiên trì rèn luyện.


Câu 6: Để học cách tự lập, chúng ta không nên làm gì?
A. Làm những việc vừa sức với mình.

B. Chủ động học hỏi những điều không biết.

C. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để có công việc tốt.

D. Trông chờ, dựa dẫm vào người thân khi gặp khó khăn.
Câu 7: Nếu bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A. Bạn là người tự lập.
	B. Bạn là người ích kỷ.

	C. Bạn là người ỷ lại.
	D. Bạn là người vô ý thức.


Câu 8: Trong giờ kiểm tra môn nếu em phát hiện bạn đang sử dụng tài liệu em sẽ làm gì?
A. Coi như không biết.

B. Bắt chước bạn để đạt điểm cao.

C. Đánh cho bạn một trận.

D. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.

Câu 9: Việc làm nào sau đây thể hiện việc tôn trọng sự thật?

A. Lấy tiền trong chiếc ví của mẹ đi mua truyện tranh.

B. Nhổ cây hoa trồng ở dải phân cách về cho bố mẹ.

C. Mang chiếc ví mình nhặt được đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại.

D. Vứt chiếc ví nhặt được vào thùng rác.

Câu 10: Sự thật là

	A. Những gì có thật trong cuộc sống.
	B. Những gì tốt đẹp trong cuộc sống.

	C. Những gì mình cho là đúng đắn.
	D. Những gì mà mình mong muốn.


Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1(2,0 điểm). Vì sao phải tôn trọng sự thật? Em hãy kể về việc làm tôn trọng sự thật hoặc không tôn trọng sự thật của bản thân em? Cảm xúc của em khi đó như thế nào?

Câu 2 (2,0 điểm). Biểu hiện của tình yêu thương con người? Em hãy tìm 4 câu ca dao, tục ngữ nói về lòng yêu thương con người?

Câu 3 (2,0 điểm). Tình huống: Nam rất thần tượng các ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và tìm mọi cách để thay đổi bản thân cho giống với ca sĩ đó từ mái tóc, trang phục, sở thích đến cả điệu bộ, cử chỉ. Thậm chí Nam còn ghét cả những không hâm mộ ca sĩ đó.


a. Em có nhận xét gì về hành động, việc làm của Nam?


b. Em có đồng tình với việc làm đó không? Vì sao?

----------- HẾT ----------

